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NỘI DUNG ÔN TẬP – MÔN LỊCH SỬ 8
(Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19
từ 13/04 đến hết 19/04)
A - Lý thuyết.
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam. (Tiếp)
II. Những chuyển biến của xã hội Việt Nam 
1. Các vùng nông thôn.
  a. Giai cấp địa chủ phong kiến:
- Ngày càng đông
- Làm tay sai cho của TDP.
- Một bộ phận nhỏ yêu nước 
  b. Giai cấp nông dân:
  Bị bần cùng hoá, sống cơ cực, sẵn sàng tham gia cách mạng.
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới.
- Nhiều đô thị mới xuất hiện và phát triển nhanh.
- Một số giai cấp, tầng lớp mới xuất hiện:
   + Tư sản.
   + Tiểu tư sản thành thị.
   + Công nhân.
B - Bài tập trắc nghiệm.
Câu 1. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ:
A. Giai cấp tư sản bị thực dân Pháp đình chỉ hoạt động kinh doanh.
B. Giai cấp nông dân bị tước ruộng đất.
C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp.
D. Giai cấp địa chủ nhỏ bị thực dân Pháp thu toàn bộ ruộng đất.
Câu 2. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động đến giai cấp nông dân Việt Nam như thế nào?
A. Nông dân bị phá sản, họ bị bần cùng hoá, không lối thoát
B. Nông dân bị tước đoạt ruộng đất, cơ cực trăm bề
C. Nông dân đều lâm vào hoàn cảnh nghèo khổ, không lối thoát
D. Nông dân bị bần cùng hoá, không lối thoát.
Câu 3. Từ chỗ là giai cấp ít nhiều giữ vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh dân tộc ở cuối thế kỉ XIX, giờ đây giai cấp địa chủ phong kiến đã thay đổi như thế nào?
A. Trở thành tay sai cho thực dân Pháp.
B. Trở thành tầng lớp thượng lưu ở nông thôn Việt Nam.
C. Trở thành tay sai của thực dân Pháp, ra sức bóc lột, áp bức nông dân.
D. Trở thành tầng lớp quý tộc mới ở nông thôn Việt Nam.
Câu 4. Cùng với sự phát triển đô thị, các giai cấp tầng lớp mới đã xuất hiện đó là:
A. Những người buôn bán, chủ doanh nghiệp.
B. Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.
C. Những nhà thầu khoán, đại lý.
D. Chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn bán.
Câu 5. Mầm mống ra đời của tầng lớp tư sản dân tộc xuất phát từ đâu?
A. Từ một số người đứng ra hoạt động công thương nghiệp.
B. Từ một số người nông dân giàu có chuyển hướng kinh doanh,
C. Từ một số tiểu tư sản có ít vốn chuyển hướng kinh doanh.
D. Tất cả các thành phần trên.
Câu 6. Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ?
A. Vì họ bị địa chủ phong kiến bóc lột tàn bạo.
B. Vì họ lương không đủ ăn.
C. Vì họ bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột.
D. Vì họ đòi cải thiện điều kiện việc làm và sinh hoạt.
Câu 7. Đầu thế kỉ XX, những sự kiện nào trên thế giới tác động đến xã hội Việt Nam?
A. Cuộc Duy Tân của Thiên hoàng Minh trị ở Nhật. (1868).
B. Học thuyết Tam Dân của Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc (1905).
C. Tư tưởng dân chủ tư sản ở châu Âu và cuộc Duy tân ở Nhật Bản.
D. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
Câu 8. “Vậy bây giờ muốn tìm ngoại viện không gì bằng sang Nhật là hơn cả”. Đó là câu nói của ai?
A. Phan Bội Châu.
B. Nguyễn Hàm.
C. Phan Châu Trinh.
D. Nguyễn Trường Tộ.
Câu 9. Điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX?
A. Củng cố chế độ phong kiến Việt Nam, không lệ thuộc Pháp.
B. Đưa đất nước phát triển theo con đường TBCN.
C. Học tập Nhật Bản, đẩy mạnh cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
D. Yêu cầu nhà vua thực hiện cải cách duy tân đất nước.
Câu 10. Tại sao các nhà yêu nước lúc bấy giờ lại muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?
A. Tư tưởng cứu nước phong kiến của Việt Nam đã lỗi thời.
B. Nhật Bản là nước châu Á “đồng văn, đồng chủng”.
C. Nhật Bản đã tiến hành cải cách đất nước phát triển phồn thịnh.
D. Câu A và B đúng.
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